
TT Lớp Tên học phần Mã học phần

Mã lớp học 

phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

1 QH-2021-E.CH QLKT 2

2 QH-2021-E.CH QLKT 2

Chính sách và các vấn đề tài chính 

quốc tế INE6022 INE6022 2 Tiểu luận

6 QH-2021-E.CH QLKT 2 Toàn cầu hóa và chính sách công PEC6024 PEC6024 2 Thi viết 26/8/2023 1 702, 703 VU

TỔNG 2

QH-2021-E.CH KTQT 2

5 QH-2021-E.CH KTQT 2 Lý thuyết kinh tế vi mô INE6005 INE6005 2 Thi viết 26/8/2023 2 702 VU

6 QH-2021-E.CH KTQT 2 Lý thuyết kinh tế vĩ mô INE6003 INE6003 2 Thi viết 26/8/2023 4 702 VU

TỔNG 2

QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2

5 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2 Kế toán công nâng cao FAA6007 FAA6007 2 Thi viết 26/8/2023 2 703 VU

6 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2 Hệ thống thông tin kế toán nâng cao FAA6008 FAA6008 2 Tiểu luận

TỔNG 4

QH-2021-E.CH CSC&PT 2

5 QH-2021-E.CH CSC&PT 2

Phân tích và hoạch định chính sách 

công FDE6015 FDE6015 3 Tiểu luận

TỔNG 3

QH-2021-E.CH TCNH 2

5 QH-2021-E.CH TCNH 2 Các công cụ phái sinh FIB6014 FIB6014 2 Thi viết 26/8/2023 2 705, 706 VU

6 QH-2021-E.CH TCNH 2 Dịch vụ ngân hàng ưu tiên FIB6034 FIB6034 2 Thi viết 26/8/2023 3 702, 703 VU

TỔNG 4

QH-2021-E.CH QTKD 2

7 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị thương hiệu BSA6035 BSA6035 2 Tiểu luận

8 QH-2021-E.CH QTKD 2 Hành vi tổ chức nâng cao BSA6142 BSA6142 2 Tiểu luận
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TỔNG 4

QH-2022-E.CH KTQT 1

4 QH-2022-E.CH KTQT 1

Kinh doanh quốc tế: Thách thức 

trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu INE6020 INE6020 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

5 QH-2022-E.CH KTQT 1 Kinh tế thế giới hiện đại INE6104 INE6104 3 Thi viết 26/8/2023 3 704 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

6 QH-2022-E.CH KTQT 1 Thực tập thực tế 1 INE6051 INE6051 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

TỔNG 9

QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1

4 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 FAA6011 FAA6011 2 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

5 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1 Phân tích tài chính nâng cao FIB6115 FIB6115 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

6 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1 Quản trị chiến lược nâng cao BSA6004 BSA6004 2 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

TỔNG 8

QH-2022-E.CH TCNH 1

4 QH-2022-E.CH TCNH 1 Quản trị danh mục đầu tư FIB6059 FIB6059 3 Thi viết 26/8/2023 1 706 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

5 QH-2022-E.CH TCNH 1

Quản trị rủi ro trong các tổ chức tài 

chính FIB6035 FIB6035 3 Thi viết 26/8/2023 4 703 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

6 QH-2022-E.CH TCNH 1 Thực tập thực tế 1 FIB6053 FIB6053 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

TỔNG 9

QH-2022-E.CH QTKD 1

4 QH-2022-E.CH QTKD 1 Lãnh đạo trong tổ chức BSA6018 BSA6018 2 2 Thi viết 26/8/2023 3 704 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

5 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị phát triển bền vững BSA6051 BSA6051 2 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

6 QH-2022-E.CH QTKD 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 BSA6049 BSA6049 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

TỔNG 7

QH-2022-E.CH QLKT 1

4 QH-2022-E.CH QLKT 1 Quản lý khoa học công nghệ PEC6123 PEC6123 3 Thi viết 26/8/2023 1 704 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

5 QH-2022-E.CH QLKT 1

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3 Thi viết 26/8/2023 4 704 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2, QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH KTCT 2
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6 QH-2022-E.CH QLKT 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3 Tiểu luận

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 61

QH-2022-E.CH KTCT 1

4 QH-2022-E.CH KTCT 1

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng 

cao PEC6004 PEC6004 3 Thi viết 26/8/2023 2 704 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2

5 QH-2022-E.CH KTCT 1

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3 Thi viết 26/8/2023 4 705 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

6 QH-2022-E.CH KTCT 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3 Tiểu luận

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 18

QH-2022-E.CH KTCT 2

4 QH-2022-E.CH KTCT 2

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng 

cao PEC6004 PEC6004 3 Thi viết 26/8/2023 2 704 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1

5 QH-2022-E.CH KTCT 2

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3 Thi viết 26/8/2023 4 704 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

6 QH-2022-E.CH KTCT 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3 Tiểu luận

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 6

QH-2022-E.CH QLKT 2

4 QH-2022-E.CH QLKT 2 Quản lý khoa học công nghệ PEC6123 PEC6123 3 Thi viết 26/8/2023 1 705 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

5 QH-2022-E.CH QLKT 2

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3 Thi viết 26/8/2023 4 705 VU

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2, QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH KTCT 2

6 QH-2022-E.CH QLKT 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3 Tiểu luận

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 52

QH-2022-E.CH QTKD 2

4 QH-2022-E.CH QTKD 2 Lãnh đạo trong tổ chức BSA6018 BSA6018 2 2 Thi viết 26/8/2023 3 705 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

5 QH-2022-E.CH QTKD 2 Quản trị phát triển bền vững BSA6051 BSA6051 2 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

6 QH-2022-E.CH QTKD 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 BSA6049 BSA6049 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

TỔNG 5

QH-2022-E.CH TCNH 2

4 QH-2022-E.CH TCNH 2 Quản trị danh mục đầu tư FIB6059 FIB6059 3 Thi viết 26/8/2023 1 706 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1
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5 QH-2022-E.CH TCNH 2

Quản trị rủi ro trong các tổ chức tài 

chính FIB6035 FIB6035 3 Thi viết 26/8/2023 4 703 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

6 QH-2022-E.CH TCNH 2 Thực tập thực tế 1 FIB6053 FIB6053 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

TỔNG 20

QH-2022-E.CH KTQT 2

4 QH-2022-E.CH KTQT 2

Kinh doanh quốc tế: Thách thức 

trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu INE6020 INE6020 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

5 QH-2022-E.CH KTQT 2 Kinh tế thế giới hiện đại INE6104 INE6104 3 Thi viết 26/8/2023 3 704 VU

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

6 QH-2022-E.CH KTQT 2 Thực tập thực tế 1 INE6051 INE6051 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

TỔNG 9

QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2

4 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 FAA6011 FAA6011 2 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

5 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2 Phân tích tài chính nâng cao FIB6115 FIB6115 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

6 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2 Quản trị chiến lược nâng cao BSA6004 BSA6004 2 3 Tiểu luận

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

TỔNG 8

Danh sách gồm 19 lớp khóa học./.

Thời gian bắt đầu ca thi: ca 1: 7h30', ca 2: 9h30', ca 3: 13h30', ca 4: 15h30'
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